
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

      Số:              /QĐ-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Hoà Bình, ngày       tháng 8 năm 2023 

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc,  

thiết bị chuyên dùng đặc thù của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế  

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của   

Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực y tế;  

Căn cứ Thông tư số 53/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của          

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện 

giám định cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y 

tâm thần; 

Căn cứ Quyết định số 81/2021/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức      

sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý tỉnh Hoà Bình; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 164/TTr-SYT ngày 15 

tháng 8 năm 2023; Ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 2709/STC-

QLG&CS ngày 04 tháng 8 năm 2023. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục, tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đặc thù của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình. 

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định). 

Đối với danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng các máy móc, thiết bị 

chuyên dùng đặc thù của Trung tâm Pháp y tỉnh Hoà Bình thực hiện theo Thông tư 

số 53/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định cho tổ chức giám 

định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần.  

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao: 

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện việc trang bị, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đặc thù tại 

các đơn vị theo đúng danh mục, tiêu chuẩn, định mức và các quy định của pháp luật 

hiện hành; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.  

2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ      

danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đặc thù 

của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã được phê duyệt thực hiện kiểm tra, kiểm soát 

theo các quy định của pháp luật hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

1774/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Hòa Bình về việc ban hành danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc,       

thiết bị chuyên dùng lĩnh vực Y tế giai đoạn 2020 - 2022 thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Hòa Bình.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, 

Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận:                                                              
- Như Điều 4; 

- Bộ Y tế; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh; 

- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH (BM). 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Toàn 
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Phụ lục: 
 

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC,  

THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  

SỞ Y TẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH HOÀ BÌNH 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng 8 năm 2023 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình) 

 

STT Chủng loại máy, trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

I Bệnh viện đa khoa tỉnh     

01 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát Hệ thống 03 

02 Máy X quang di động Chiếc 04 

03 Máy X quang C-arm Chiếc 02 

04 Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay Hệ thống 02 

05 Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay Hệ thống 01 

06 Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5Tesla Hệ thống 01 

07 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) Chiếc 02 

08 Máy siêu âm chuyên tim mạch (5 đầu dò) Chiếc 06 

09 Máy siêu âm tổng quát Chiếc 16 

10 Máy xét nghiệm Sinh Hóa Chiếc 05 

11 Máy xét nghiệm miễn dịch Chiếc 05 

12 Máy chạy thận nhân tạo  Chiếc 50 

13 Máy thở Chiếc 95 

14 Máy gây mê Chiếc 16 

15 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 177 

16 Bơm tiêm điện Chiếc 275 

17 Máy truyền dịch Chiếc 275 

18 Dao mổ điện cao tần Chiếc 10 

19 Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô Chiếc 08 

20 Máy phá rung tim Chiếc 16 

21 Máy tim phổi nhân tạo (Ecmo) Chiếc 01 

22 Hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thống 08 

23 Đèn mổ treo trần Chiếc 08 

24 Đèn mổ di động Chiếc 08 

25 Bàn mổ Chiếc 10 

26 Máy điện tim Chiếc 20 

27 Máy điện não Chiếc 03 

28 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 06 

29 Hệ thống nội soi khí phế quản Hệ thống 03 

30 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 04 

31 Hệ thống nội soi tiết niệu Hệ thống 02 
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STT Chủng loại máy, trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

32 Máy soi cổ tử cung Chiếc 02 

33 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Chiếc 10 

34 Thiết bị xạ trị Chiếc 01 

II Bệnh viện Y học cổ truyền     

01 Máy chụp X- quang cầm tay Chiếc 01 

02 Máy nội soi tai mũi họng Chiếc 01 

03 Hệ thống nội soi dạ dày tá tràng Hệ thống 01 

04 Máy cắt trĩ Chiếc 01 

05 Bộ nâng cấp X quang kỹ thuật số Bộ 01 

06 Máy đo mật độ xương Chiếc 01 

07 Máy điện tim Chiếc 03 

08 Máy huyết học Chiếc 02 

09 Máy phân tích nước tiểu Chiếc 02 

10 Máy phân tích sinh hoá Chiếc 02 

11 Máy siêu âm  Chiếc 03 

12 Máy soi cổ tử cung Chiếc 01 

III Trung tâm y tế huyện Lương Sơn     

III.1 Trung  tâm Y tế huyện     

01 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát Hệ thống 01 

02 Máy X quang di động Chiếc 02 

03 Máy siêu âm tổng quát Chiếc 04 

04 Máy XN sinh hóa các loại Chiếc 05 

05 Máy thở  Chiếc 04 

06 Máy gây mê Chiếc 02 

07 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 11 

08 Bơm tiêm điện Chiếc 14 

09 Máy truyền dịch Chiếc 14 

10 Dao mổ điện cao tần Chiếc 02 

11 Máy phá rung tim Chiếc 01 

12 Hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thống 01 

13 Bàn mổ Chiếc 02 

14 Máy điện tim Chiếc 03 

15 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 01 

16 Hệ thống nội soi tai mũi họng Chiếc 01 

17 Máy soi cổ tử cung Chiếc 03 

18 Đèn mổ treo trần Chiếc 03 

19 Đèn mổ di động Chiếc 02 

20 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Chiếc 05 

21 Máy xét nghiệm miễn dịch Chiếc 01 

22 Máy điện não Chiếc 01 
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STT Chủng loại máy, trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

III.2 Trạm Y tế tuyến xã     

III.2.1 Phòng khám ĐKKV 21     

01 Máy siêu âm  Chiếc 01 

III.2.2 Trạm Y tế xã Liên Sơn (4 điểm)     

01 Máy siêu âm  Chiếc 02 

III.2.3 Trạm Y tế xã Tân Vinh     

01 Máy siêu âm  Chiếc 01 

III.2.4 Trạm Y tế xã Cao Dương (3 điểm)     

01 Máy siêu âm  Chiếc 01 

III.2.5 Trạm Y tế xã Nhuận Trạch     

01 Máy sinh hóa Chiếc 01 

02 Máy siêu âm Chiếc 01 

03 Máy điện tim Chiếc 01 

III.2.6 Trạm Y tế xã Thanh Sơn (2 điểm)     

01 Máy siêu âm  Chiếc 01 

IV Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi     

IV.1 Trung tâm y tế huyện     

01 Bàn mổ các loại Chiếc 05 

02 Bơm tiêm điện Chiếc 35 

03 Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô Chiếc 05 

04 Dao mổ điện cao tần Chiếc 06 

05 Đèn mổ di dộng Bộ 05 

06 Đèn mổ treo trần Bộ 04 

07 Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay Hệ thống 01 

08 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 02 

09 Hệ thống nội soi tiêu hóa các loại Hệ thống 03 

10 Hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thống 01 

11 Máy điện não Chiếc 01 

12 Máy điện tim các loại Chiếc 06 

13 Máy gây mê kèm thở Chiếc 05 

14 Máy phá rung tim  Máy 05 

15 Máy siêu âm chuyên tim mạch Chiếc 01 

16 
Máy siêu âm mầu tổng quát các loại (Đen 

trắng 01, sách tay 01, màu 4D ...) 
Chiếc 06 

17 Máy soi cổ tử cung Chiếc 01 

18 Máy thận nhân tạo Chiếc 05 

19 Máy theo dõi bệnh nhân (monitor các loại) Chiếc 35 

20 Máy thở Chiếc 10 

21 Máy thở CPAP Chiếc 02 

22 Máy truyền dịch Chiếc 35 
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STT Chủng loại máy, trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

23 Máy X quang di động Chiếc 01 

24 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát Chiếc 02 

25 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại Hệ thống 02 

26 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại Chiếc 03 

27 Monitor sản khoa 2 chức nămg Chiếc 06 

IV.2 Trạm Y tế     

IV.2.1 Trạm Y tế TT Bo     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy xét nghiệm sinh hóa  Chiếc 01 

03 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 01 

04 Máy soi cổ tử cung Chiếc 01 

05 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Chiếc 01 

IV.2.2 Trạm Y tế xã Xuân Thủy Chiếc   

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy xét nghiệm sinh hóa  Chiếc 01 

03 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 01 

04 Máy soi cổ tử cung Chiếc 01 

05 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Chiếc 01 

IV.2.3 Trạm Y tế xã Tú Sơn     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy xét nghiệm sinh hóa  Chiếc 01 

03 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 01 

04 Máy soi cổ tử cung Chiếc 01 

05 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Chiếc 01 

IV.2.4 Trạm Y tế xã Đú Sáng     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy xét nghiệm sinh hóa  Chiếc 01 

03 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 01 

04 Máy soi cổ tử cung Chiếc 01 

05 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Chiếc 01 

IV.2.5 Trạm Y tế xã Đông Bắc     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy xét nghiệm sinh hóa  Chiếc 01 

03 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 01 

04 Máy soi cổ tử cung Chiếc 01 

05 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Chiếc 01 

IV.2.6 Trạm Y tế xã Vĩnh Đồng     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy xét nghiệm sinh hóa  Chiếc 01 

03 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 01 
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STT Chủng loại máy, trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

04 Máy soi cổ tử cung Chiếc 01 

05 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Chiếc 01 

IV.2.7 Trạm Y tế xã Hợp Tiến     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy xét nghiệm sinh hóa  Chiếc 01 

03 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 01 

04 Máy soi cổ tử cung Chiếc 01 

05 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Chiếc 01 

I.2.11 Trạm Y tế xã Bình Sơn     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy xét nghiệm sinh hóa  Chiếc 01 

03 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 01 

04 Máy soi cổ tử cung Chiếc 01 

05 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Chiếc 01 

IV.2.8 Trạm Y tế xã Cuối Hạ     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy xét nghiệm sinh hóa  Chiếc 01 

03 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 01 

04 Máy soi cổ tử cung Chiếc 01 

05 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Chiếc 01 

IV.2.9 Trạm Y tế xã Nuông Dăm     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy xét nghiệm sinh hóa  Chiếc 01 

03 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 01 

04 Máy soi cổ tử cung Chiếc 01 

05 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Chiếc 01 

IV.2.10 Trạm Y tế xã Nam Thượng     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy xét nghiệm sinh hóa  Chiếc 01 

03 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 01 

04 Máy soi cổ tử cung Chiếc 01 

05 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Chiếc 01 

IV.2.11 Trạm Y tế xã Mỵ Hòa     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy xét nghiệm sinh hóa  Chiếc 01 

03 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 01 

04 Máy soi cổ tử cung Chiếc 01 

05 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Chiếc 01 

IV.2.12 Trạm Y tế xã Sào Báy     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 
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STT Chủng loại máy, trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

02 Máy xét nghiệm sinh hóa  Chiếc 01 

03 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 01 

04 Máy soi cổ tử cung Chiếc 01 

05 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Chiếc 01 

IV.2.13 Trạm Y tế xã Kim Lập     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy xét nghiệm sinh hóa  Chiếc 01 

03 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 01 

04 Máy soi cổ tử cung Chiếc 01 

05 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Chiếc 01 

V Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy     

V.1 Trung tâm y tế huyện     

01 Bàn mổ Chiếc 05 

02 Bơm tiêm điện Chiếc 25 

03 Dao mổ điện cao tần Chiếc 05 

04 Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô Chiếc 05 

05 Đèn mổ di động Chiếc 03 

06 Đèn mổ treo trần Chiếc 05 

07 Hệ thống nội soi tiết niệu Hệ thống 01 

08 Hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thống 02 

09 Máy điện não Chiếc 01 

10 Máy điện tim Chiếc 05 

11 Máy gây mê Chiếc 05 

12 Máy soi cổ tử cung Chiếc 04 

13 Máy phá rung tim Chiếc 05 

14 Máy siêu âm tổng quát Chiếc 05 

15 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 25 

16 Máy thở Chiếc 15 

17 Máy truyền dịch Chiếc 25 

18 Máy X quang C Arm Chiếc 01 

19 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát Chiếc 02 

20 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại Chiếc 02 

21 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại Chiếc 04 

22 Máy X quang di động Chiếc 01 

23 Hệ thống CT Scaner < 64 lát cắt/vòng quay Hệ thống 01 

24 Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla Hệ thống 01 

25 Máy siêu âm chuyên tim mạch Chiếc 01 

26 Máy thận nhân tạo Chiếc 05 

27 Hệ thống nội soi tiêu hóa ( dạ dày, đại tràng) Hệ thống 02 

28 Hệ thống nội soi khí quản, phế quản Hệ thống 02 
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STT Chủng loại máy, trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

29 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 03 

30 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Chiếc 05 

VI Trung tâm y tế huyện Tân Lạc      

VI.1 Trung tâm y tế huyện     

01 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát Hệ thống 02 

02 Máy X quang di động Chiếc 01 

03 Máy X quang C-arm Chiếc 01 

04 Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay Hệ thống 01 

05 Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5Tesla Hệ thống 01 

06 Máy siêu âm chuyên tim mạch  Chiếc 01 

07 Máy siêu âm tổng quát Chiếc 02 

08 Máy xét nghiệm Sinh Hóa Chiếc 04 

09 Máy xét nghiệm miễn dịch Chiếc 02 

10 Máy chạy thận nhân tạo  Chiếc 05 

11 Máy thở Chiếc 05 

12 Máy gây mê Chiếc 04 

13 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 26 

14 Bơm tiêm điện Chiếc 10 

15 Máy truyền dịch Chiếc 12 

16 Dao mổ điện cao tần Chiếc 04 

17 Dao mổ siêu âm/Dao hàn mạch/Dao hàn mô Chiếc 02 

18 Máy phá rung tim Chiếc 02 

19 Hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thống 01 

20 Đèn mổ treo trần Chiếc 04 

21 Đèn mổ di động Chiếc 03 

22 Bàn mổ Chiếc 04 

23 Máy điện tim Chiếc 04 

24 Máy điện não Chiếc 01 

25 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 02 

26 Hệ thống nội soi khí phế quản Hệ thống 02 

27 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 02 

28 Hệ thống nội soi tiết niệu Hệ thống 01 

29 Máy soi cổ tử cung Chiếc 04 

30 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Chiếc 05 

31 Thiết bị xạ trị Chiếc 01 

VI.2 Trạm Y tế     

VI.2.1 Trạm Y tế xã Phú Cường     

01 Máy siêu âm Chiếc 01 

VI.2.2 Trạm Y tế xã Phú Vinh     

01 Máy siêu âm Chiếc 01 
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STT Chủng loại máy, trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

VI.2.3 Trạm Y tế xã Nhân Mỹ     

01 Máy siêu âm Chiếc 01 

02 Máy điện tim Chiếc 01 

VI.2.4 Trạm Y tế xã Ngổ Luông     

01 Máy siêu âm Chiếc 01 

VI.2.5 Trạm Y tế xã Gia Mô     

01 Máy siêu âm Chiếc 01 

02 Máy Monitor theo dõi tim thai Chiếc 01 

VI.2.6 Trạm Y tế xã Ngọc Mỹ     

01 Máy siêu âm Chiếc 01 

VI.2.7 Trạm Y tế xã Quyết Chiến     

01 Máy điện tim Chiếc 01 

02 Máy siêu âm Chiếc 01 

VI.2.8 Trạm Y tế xã Đông Lai     

01 Máy siêu âm Chiếc 01 

VII Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn     

01 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát Chiếc 01 

02 Máy X quang di động Chiếc 01 

03 Máy X quang di động kỹ thuật số Chiếc 01 

04 Máy X quang răng Chiếc 01 

05 Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay Hệ thống 01 

06 Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla Hệ thống 01 

07 Máy siêu âm tổng quát Chiếc 01 

08 Máy siêu âm mắt Chiếc 01 

09 Máy xét nghiệm Sinh Hóa các loại Chiếc 01 

10 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Chiếc 01 

11 Máy thở Chiếc 02 

12 Máy gây mê Chiếc 01 

13 Hệ thống monitor trung tâm Hệ thống 01 

14 Máy theo dõi bệnh nhân (monitor các loại) Chiếc 02 

15 Monitor sản khoa Chiếc 02 

16 Bơm tiêm điện Chiếc 02 

17 Máy truyền dịch Chiếc 02 

18 Dao mổ điện cao tần Chiếc 02 

19 Máy phá rung tim Chiếc 02 

20 Hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thống 01 

21 Đèn mổ treo trần Bộ 02 

22 Đèn mổ di động Bộ 01 

23 Bàn mổ Chiếc 01 

24 Bàn mổ đa năng Chiếc 01 
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STT Chủng loại máy, trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

25 Máy điện tim Chiếc 02 

26 Máy điện não Máy 01 

27 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 01 

28 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 01 

29 Máy soi cổ tử cung Chiếc 01 

30 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Chiếc 01 

VIII Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy     

VIII.1 Trung tâm Y tế     

01 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát Hệ thống 01 

02 Máy X quang di động Chiếc 01 

03 Máy X quang C-arm Chiếc 01 

04 Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay Hệ thống 01 

05 Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5Tesla Hệ thống 01 

06 Máy siêu âm chuyên tim mạch  Chiếc 01 

07 Máy siêu âm tổng quát Chiếc 02 

08 Máy xét nghiệm Sinh Hóa Chiếc 02 

09 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Chiếc 01 

10 Máy chạy thận nhân tạo  Chiếc 05 

11 Máy thở Chiếc 02 

12 Máy gây mê Chiếc 02 

13 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 10 

14 Bơm tiêm điện Chiếc 02 

15 Máy truyền dịch Chiếc 05 

16 Dao mổ điện cao tần Chiếc 10 

17 Dao mổ siêu âm/Dao hàn mạch/Dao hàn mô Chiếc 02 

18 Máy phá rung tim Chiếc 02 

19 Hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thống 01 

20 Đèn mổ treo trần Chiếc 04 

21 Đèn mổ di động Chiếc 02 

22 Bàn mổ Chiếc 02 

23 Máy điện tim Chiếc 05 

24 Máy điện não Chiếc 01 

25 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 01 

26 Hệ thống nội soi khí phế quản Hệ thống 01 

27 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 01 

28 Hệ thống nội soi tiết niệu Hệ thống 01 

29 Máy soi cổ tử cung Chiếc 02 

30 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Chiếc 02 

31 Thiết bị xạ trị Chiếc 01 

32 Máy xét nghiệm miễn dịch bán tự động Chiếc 01 
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STT Chủng loại máy, trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

VIII.2 Trạm Y tế     

VIII.2.1 Trạm Y tế xã Lạc Thịnh     

01 Máy siêu âm Chiếc 01 

VIII.2.2 Trạm Y tế thị trấn Hàng Trạm     

01 Máy siêu âm Chiếc 01 

VIII.2.3 Trạm Y tế xã Phú Lai     

01 Máy siêu âm Chiếc 01 

02 Máy điện tim Chiếc 01 

VIII.2.4 Trạm Y tế xã Yên Trị     

01 Máy siêu âm Chiếc 01 

VIII.2.5 Trạm Y tế xã Ngọc Lương     

01 Máy siêu âm Chiếc 01 

02 Máy Monitor theo dõi tim thai Chiếc 01 

VIII.2.6 Trạm Y tế xã Đoàn Kết     

01 Máy siêu âm Chiếc 01 

VIII.2.7 Trạm Y tế xã Hữu Lợi     

01 Máy siêu âm Chiếc 01 

VIII.2.8 Trạm Y tế xã Lạc Lương     

01 Máy điện tim Chiếc 01 

02 Máy siêu âm Chiếc 01 

VIII.2.9 Trạm Y tế xã Lạc Sỹ     

01 Máy siêu âm Chiếc 01 

VIII.2.10 Trạm Y tế xã Đa Phúc     

01 Máy siêu âm Chiếc 01 

VIII.2.11 Trạm Y tế xã Bảo Hiệu     

01 Máy siêu âm Chiếc 01 

IX Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình      

01 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát Hệ thống 02 

02 Máy X quang di động Chiếc 02 

03 Máy X Quang C Arm Chiếc 02 

04 Hệ thống CT Scanner <64 lát cắt/ vòng  Hệ thống 02 

05 Máy siêu âm chuyên tim mạch Chiếc 02 

06 Máy siêu âm tổng quát Chiếc 04 

07 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại Chiếc 04 

08 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại Chiếc 04 

09 Máy thận nhân tạo chu kỳ Chiếc 20 

10 Máy thận nhân tạo online Chiếc 02 

11 Máy thở Chiếc 15 

12 Máy gây mê các loại Chiếc 04 

13 Máy theo dõi bệnh nhân (monitor các loại) Chiếc 24 
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STT Chủng loại máy, trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

14 Bơm tiêm điện Chiếc 25 

15 Máy truyền dịch Chiếc 25 

16 Dao mổ điện cao tần Chiếc 02 

17 Dao mổ siêu âm/Dao hàn mạch/ Dao hàn mô Chiếc 02 

18 Máy phá rung tim Chiếc 04 

19 Hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thống 02 

20 Đèn mổ treo trần Bộ 05 

21 Đèn mổ di dộng Bộ 04 

22 Bàn mổ Chiếc 04 

23 
Bàn mổ đa năng (chạy điện hoặc điều khiển 

thủy lực, mổ, can thiệp,….) 
Chiếc 04 

24 Máy điện tim Chiếc 04 

25 Máy điện não Chiếc 02 

26 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 02 

27 Hệ thống nội soi khí quản, phế quản Hệ thống 02 

28 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 02 

29 Hệ thống nội soi tiết niệu Hệ thống 02 

30 Máy soi cổ tử cung Chiếc 02 

31 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Chiếc 02 

X Trung tâm y tế huyện Mai Châu     

X.I Trung tâm y tế huyện      

01 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát Hệ thống 02 

02 Máy X quang di động Chiếc 01 

03 Máy X quang C-arm Máy 01 

04 Hệ thống CT scaner 2 dãy Hệ thống 01 

05 Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay Hệ thống 01 

06 
Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng 

quay 
Hệ thống 01 

07 Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5Tesla Hệ thống 01 

08  Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) Chiếc 01 

09 Máy siêu âm chuyên tim mạch (5 đầu dò) Chiếc 03 

10 Máy siêu âm tổng quát Chiếc 04 

11 Máy xét nghiệm Sinh Hóa Chiếc 05 

12 Máy sinh hóa tự động >= 800 xét nghiệm/giờ Chiếc 02 

13 Máy xét nghiệm miễn dịch Chiếc 05 

14 Máy chạy thận nhân tạo  Chiếc 10 

15 Máy thở Chiếc 10 

16 Máy gây mê Chiếc 10 

17 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 30 

18 Bơm tiêm điện Chiếc 30 
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STT Chủng loại máy, trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

19 Máy truyền dịch Chiếc 30 

20 Dao mổ điện cao tần Chiếc 05 

21 Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô Chiếc 05 

22 Máy phá rung tim Chiếc 03 

23 Máy tim phổi nhân tạo (Ecmo) Chiếc 01 

24 Hệ thống phẫu thuật nội soi  Hệ thống 04 

25 Đèn mổ treo trần Chiếc 04 

26 Đèn mổ di động Chiếc 07 

27 Bàn mổ Chiếc 04 

28 Máy điện tim Chiếc 10 

29 Máy điện não Chiếc 03 

30 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 02 

31 Hệ thống nội soi khí phế quản Hệ thống 02 

32 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 02 

33 Hệ thống nội soi tiết niệu Hệ thống 02 

34 Máy soi cổ tử cung Chiếc 02 

35 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Chiếc 06 

X.2 Trạm Y tế     

X.2.1 Trạm Y tế xã Bao La 1     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.2 Trạm Y tế xã Bao La 2     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.3 Trạm Y tế Thị Trấn Mai Châu     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.4 Trạm Y tế xã Thành Sơn 1     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.5 Trạm Y tế xã Thành Sơn 2     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.6 Trạm Y tế xã Thành Sơn 3     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.7 Trạm Y tế xã Săm Khòe     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.8 Trạm Y tế xã Đồng Tân 1     
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STT Chủng loại máy, trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.9 Trạm Y tế xã Đồng Tân 2     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.10 Trạm Y tế xã Tòng Đậu     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.11 Trạm Y tế xã Mai Hịch     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.12 Trạm Y tế xã Sơn Thủy 1     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.13 Trạm Y tế xã Sơn Thủy 2     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.14 Trạm Y tế xã Mai Hạ     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.15 Trạm Y tế xã Nà Phòn 1     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.16 Trạm Y tế xã Nà Phòn 2     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.17 Trạm Y tế xã Cun pheo     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.18 Trạm Y tế xã Pà Cò     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.19 Trạm Y tế xã Chiềng Châu     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.20 Trạm Y tế xã Hang Kia     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.21 Trạm Y tế xã Vạn Mai     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 
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STT Chủng loại máy, trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.22 Trạm Y tế xã Tân Thành 1     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

X.2.23 Trạm Y tế xã Tân Thành 2     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

02 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 01 

XI Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc     

XI.1 Trung tâm Y tế huyện     

01 Bàn mổ các loại Chiếc 04 

02 Bàn đẻ các loại Chiếc 04 

03 Bơm tiêm điện các loại Chiếc 16 

04 Dao mổ điện cao tần Chiếc 02 

05 Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô Cái 02 

06 Đèn mổ di động Chiếc 01 

07 Đèn mổ treo trần Chiếc 04 

08 Hệ thống phẫu thuật nội soi Chiếc 03 

09 Máy điện não Chiếc 01 

10 Máy điện tim các loại Chiếc 05 

11 Máy gây mê kèm thở Chiếc 04 

12 Máy soi cổ tử cung Máy 01 

13 Máy phá rung tim Chiếc 02 

14 Máy siêu âm tổng quát Chiếc 02 

15 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 25 

16 Máy thở các loại Chiếc 05 

17 Máy truyền dịch Chiếc 08 

18 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát Chiếc 01 

19 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại Chiếc 02 

20 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại Chiếc 03 

21 Máy X quang di động các loại Máy 02 

22 Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay Hệ thống 01 

23 Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla Hệ thống 01 

24 Máy siêu âm chuyên tim mạch Máy 01 

25 Máy thận nhân tạo Máy 05 

26 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 01 

27 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 02 

28 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 02 

29 Máy theo dõi bệnh nhân (monitor các loại) Cái 13 

XI.2 Trạm Y tế     

XI.2.1 TYT thị trấn Đà Bắc     
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STT Chủng loại máy, trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

01 Máy soi cổ tử cung   Máy 01 

02 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 02 

XI.2.2 TYT xã Tú Lý     

01 Máy siêu âm Máy 01 

02 Máy soi cổ tử cung   Máy 01 

03 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 02 

XI.2.3 TYT xã Toàn Sơn     

01 Máy siêu âm   Máy 01 

02 Máy soi cổ tử cung   Máy 01 

03 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 01 

XI.2.4 TYT xã Cao Sơn     

01 Máy siêu âm  Máy 01 

02 Máy soi cổ tử cung   Máy 01 

03 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 02 

XI.2.5 TYT xã Hiền Lương     

01 Máy siêu âm 5 chiều  Máy 01 

02 Máy soi cổ tử cung   Máy 01 

03 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 01 

XI.2.6 TYT xã Vầy Nưa     

01 Máy siêu âm  Máy 01 

02 Máy soi cổ tử cung   Máy 01 

03 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 01 

XI.2.7 TYT xã Tiền Phong     

01 Máy soi cổ tử cung   Máy 01 

02 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 02 

XI.2.8 TYT xã Tân Minh     

01 Máy siêu âm  Máy 01 

02 Máy soi cổ tử cung   Máy 01 

03 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 01 

XI.2.9 TYT xã Tân Pheo     

01 Máy siêu âm  Máy 01 

02 Máy soi cổ tử cung   Máy 01 

03 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 01 

XI.2.10 TYT xã Đoàn Kết     

01 Máy siêu âm  Máy 01 

02 Máy soi cổ tử cung   Máy 01 

03 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 01 

XI.2.11 TYT xã Trung Thành     

01 Máy siêu âm  Máy 01 

02 Máy soi cổ tử cung   Máy 01 
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STT Chủng loại máy, trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

03 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 01 

XI.2.12 TYT xã Yên Hòa     

01 Máy siêu âm  Máy 01 

02 Máy soi cổ tử cung   Máy 01 

03 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 01 

XI.2.13 TYT xã Đồng Ruộng     

01 Máy soi cổ tử cung   Máy 01 

02 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 02 

XI.2.14 TYT xã Giáp Đắt     

01 Máy soi cổ tử cung   Máy 01 

02 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 02 

XI.2.15 TYT xã Mương Chiềng     

01 Máy siêu âm Máy 01 

02 Máy soi cổ tử cung  Máy 01 

03 Máy xét nghiệm sinh hoá các loại Cái 01 

04 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 01 

XI.2.16 TYT xã Đồng Chum     

01 Máy siêu âm Máy 01 

02 Máy soi cổ tử cung   Máy 01 

03 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 01 

XI.2.17 TYT xã Nánh Nghê     

01 Máy siêu âm  Máy 01 

02 Máy soi cổ tử cung   Máy 01 

03 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 01 

XII Trung tâm Y tế huyện Cao Phong     

XII.1 Trung tâm Y tế huyện     

01 Máy Xquang kỹ thuật số chụp tổng quát Chiếc 02 

02 Máy X quang di động Chiếc 01 

03 Máy Xquang di động kỹ thuật số Chiếc 01 

04 Máy X quang kỹ thuật số chụp vú Chiếc 01 

05 Máy X quang răng chiếc 02 

06 Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay Hệ thống 01 

07 Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla Hệ thống 01 

08 Máy siêu âm chuyên tim mạch Chiếc 01 

09 Máy siêu âm mầu tổng quát Chiếc 01 

10 Máy siêu âm Mắt Chiếc 01 

11 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại Chiếc 02 

12 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại Chiếc 02 

13 Máy thận nhân tạo Chiếc 01 

14 Máy thở Chiếc 08 
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STT Chủng loại máy, trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

15 Máy thở CPAP Chiếc 04 

16 Máy gây mê Chiếc 04 

17 Máy gây mê kèm thở chiếc 02 

18 Máy theo dõi bệnh nhân (monitor các loại) Chiếc 26 

19 Monitor sản khoa Chiếc 06 

20 Monitor sản khoa thai đôi Chiếc 02 

21 Bơm tiêm điện Chiếc 26 

22 Máy truyền dịch Chiếc 26 

23 Dao mổ điện cao tần Chiếc 05 

24 Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô Bộ 02 

25 Máy phá rung tim có tạo nhịp chiếc 02 

26 Hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thống 02 

27 Đèn mổ treo trần Chiếc 02 

28 Đèn mổ di dộng Chiếc 03 

29 Bàn mổ Chiếc 01 

30 Máy điện tim các loại Chiếc 01 

31 Máy điện não Chiếc 03 

32 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 02 

33 Hệ thống nội soi khí quản, phế quản Hệ thống 02 

34 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 02 

35 Hệ thống nội soi tiết niệu Hệ thống 01 

36 Máy soi cổ tử cung Chiếc 02 

37 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Chiếc 10 

38 Thiết bị xạ trị Chiếc 01 

XII.2 Trạm Y tế     

XII.2.1 Trạm Y tế xã Nam Phong     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

XII.2.2 Trạm Y tế xã Bình Thanh     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

XII.2.3 Trạm Y tế xã Thung Nai     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

XII.2.4 Trạm Y tế Thạch Yên     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

XII.2.5 Trạm Y tế Bắc Phong     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

XII.2.6 Trạm Y tế Hợp Phong (3 điểm)     

01 Máy siêu âm mầu (siêu âm tổng quát) Chiếc 01 

XIII Trung tâm kiểm soát bệnh tật     

01 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 01 

02 Máy điện não đồ Chiếc 01 
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STT Chủng loại máy, trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

03 Máy điện tim Chiếc 01 

04 Máy siêu âm 2D Chiếc 02 

05 Máy siêu âm 3D Chiếc 02 

06 Máy siêu âm 4D Chiếc 01 

07 Máy soi cổ tử cung Chiếc 02 

08 Máy theo dõi bệnh nhân Chiếc 01 

09 Máy X Quang Hệ thống 01 

10 Máy X quang chụp vú kỹ thuật số Chiếc 01 

11 Máy XN sinh hóa bán tự động Chiếc 01 

12 Máy XN sinh hóa máu Chiếc 01 

13 Máy XN sinh hóa tự động Chiếc 02 

XIV Trung tâm Giám định Y khoa     

01 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát Máy  01 

02 Máy siêu âm tổng quát Máy  01 

03 Máy xét nghiệm sinh hoá bán tự động Máy  01 

04 Máy điện tim Máy  01 

05 Máy điện não Máy  01 
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